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NATIONAL HEALTH ORGANIZATION





ĐĂNG KÝ CHỨNG NHẬN 
SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP
 PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN

APPLICATION FOR CERTIFICATION FOR AGRICULTURAL PRODUCT COMPLYING TO STANDARD
PHẦN GHI DÀNH CHO:  CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHONHO 
	Mã số.:
	Code:
	Người xem xét:



A. ĐĂNG KÝ (Phần dành cho khách hàng)
	1.  THÔNG TIN CHUNG / GENERAL INFORMATION

	TÊN TỔ CHỨC / CÁ NHÂN

 Name of Applicant 
	Tên tiếng Việt / in Vietnamese: 

	
	Tên tiếng Anh / in English:

	Địa chỉ cơ quan/ Head Office  
	

	Địa chỉ vùng sản xuất/ Site(s) to be audited
	

	ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Organisation’s Representative
	Họ và tên / Full Name: 

	
	Chức vụ / Position:

	
	Tel:
	Fax:
	Email:

	NGƯỜI LIÊN HỆ

Contact Person
	Họ và tên / Full Name: 

	
	Chức vụ / Position:

	
	Tel: 
	Fax:
	Email:

	HÌNH THỨC SỞ HỮU

Type of Business
	( Quốc doanh / State Owned
	( Tư nhân / Private

	
	( Cổ phần / Joint Stock
	( Liên doanh / Joint Venture

	
	( Hợp danh / Partnership
	( Trách nhiệm HH / Limited

	
	( Nước ngoài / Foreign
	( HTX / Cooperatives

	
	( Tổ nhóm / Group
	( Thành phần khác / Other

	2.  THÔNG TIN CHỨNG NHẬN / CERTIFICATION INFORMATION

	TIÊU CHUẨN CHỨNG NHẬN

Standard  of Certification
	( VietGAP  ………….
	( Tiêu chuẩn khác / Other: ...............................

	TÌNH TRẠNG
CHỨNG NHẬN

Type of Certification
	( Chứng nhận lần đầu / Initial  

	
	( Chứng nhận mở rộng / Extension  

	
	( Chứng nhận lại / Renewal

	MÔ HÌNH  CHỨNG NHẬN/ Option of Certification
	( Một trang trại / Individual Producer
	(  Gồm 1 địa điểm sản xuất tập trung / Single site

	
	
	(  Gồm ...... địa điểm sản xuất rải rác nhưng chưa có hệ thống quản lý chất lượng/ Multi-site without QMS

	
	
	(  Gồm ...... địa điểm sản xuất rải rác và có hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn .............................../ Multi-site with QMS 

	
	
	(  Bao gồm hoạt động xử lý, bao gói sau thu hoạch / Including post harvest treatment and packaging

	
	( Nhóm trang trại, số thành viên và số địa điểm / Producer Group, no. of members & sites
	(  Gồm   thành viên chính thức (theo danh sách đính kèm) / Number of oficial members (see attached list)  

	
	
	(  Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn / Standard of QMS   ..............................................

	
	
	(  Tổng số địa điểm sản xuất của tất cả các thành viên trong nhóm là / Total number of production sites of all members ...........

	
	
	(  Bao gồm hoạt động xử lý, bao gói sau thu hoạch / Including post harvest treatment and packaging

	PHẠM VI CHỨNG NHẬN 
Scope of Certification
	TRỒNG TRỌT

Crop Based
	( Rau quả tươi/Vegtabales  
	( Cây ăn trái/Fruits

	
	
	(  Chè/Tea
	( Lúa/Rice

	
	
	(  Khác / Other: .......................................  
	

	
	CHĂN NUÔI

Livestock  Based
	(  Lợn/pig
	( Gia cầm/Poultry

	
	
	(  Vật nuôi lấy sữa / Dairy
	( Gia súc/Animal

	
	
	(  Khác / Other: .......................................  

	
	THỦY SẢN 

Aquaculture Based
	(  Tôm / Shrimp
	(  Cá tra, basa / Pangasius

	
	
	(  Khác / Other: .......................................
	(  Cá rô, rô phi /Tilapia

	SẢN PHẨM CHỨNG NHẬN 

Products to be Certified
	Tên sản phẩm / Name of products
	Diện tích/ Area (hecta)
	Sản lượng tươi sống    dự tính /Annual Prodution (tấn/năm)
	Tháng bắt đầu sản xuất/ Time of starting
	Tháng bắt đầu thu hoạch / Time of harvest
	Ghi chú

Notes (*)

	
	Tiếng Việt
	English
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Thông tin khác/ Other information: (tích vào các lựa chọn thích hợp)
· Đặc điểm vùng sản xuất: ( đã được quy hoạch, hoặc ( đã xin giấy phép vùng được sản xuất   ( khác   ……….
· Yêu cầu lấy mẫu: ( có   ( không

	3.  CÁC THÔNG TIN KHÁC / OTHER INFORMATION:


	Chúng tôi gửi kèm theo sổ tay chất lượng: 

(    Có 

(  Không
CHÚNG TÔI XIN CAM ĐOAN CÁC THÔNG TIN TRONG ĐĂNG KÝ CHỨNG NHẬN LÀ ĐÚNG/ We certify that the statements made by us in this form are true and correct to the best of our knowledge.

Ngày / Date
      Tháng / Month
     Năm / Year

ĐẠI DIỆN KHÁCH HÀNG/ AUTHORISED REPESENTATIVE

            (Ký tên và Đóng dấu / Sign and Stamp) 



	B. XEM XÉT ĐĂNG KÝ CHỨNG NHẬN (Phần dành cho công ty)


	1/ CÁC THÔNG TIN CHUNG                                                                         Mã số :

	Sản phẩm xin chứng nhận 
	
	
	

	Tiêu chuẩn áp dụng
	
	
	

	Code (4số) của sản phẩm
	
	
	

	Loại hình chứng nhận
	(  Chứng  nhận lần đầu                 
	(  Chứng  nhận mở rộng             
	(  Chứng  nhận lại               

	Phạm vi đánh giá
	(  Bao gồm cả sơ chế                 
	(  Bao gồm cả đóng gói               
	(  Bao gồm cả xuất hàng              

	2/ ĐIỀU KIỆN CHỨNG NHẬN
	

	Tiêu chuẩn và Quy định riêng.

1. Tiêu chuẩn có dùng để chứng nhận được không?

2. Tình trạng hiện hành của tiêu chuẩn

3. Có đủ tiêu chuẩn phương pháp thử?

4. Có cần xây dựng quy định riêng không?
	  (   Có                     (  Không             Kiến nghị:

 (   Còn hiệu lực     (  Hết hiệu lực

  (   Có                     (  Không

  (   Có                     (  Không

	3/ KIỂM NGHIỆM
	

	Lấy mẫu  kiểm nghiệm: 
	(   Có                     (  Không

	4/ SỐ CÔNG
	Tổng số địa điểm trong hệ thống:

Số địa điểm cần đánh giá chứng nhận:                      

Số địa điểm cần đánh giá giám sát:

Số công đánh giá ch. nhận: ........................  
Số công đánh giá giám sát: ........................

	5/ KIẾN NGHỊ CHUYÊN GIA         ( Cần chuyên gia kỹ thuật            ( Không cần CGKT

	STT
	Họ và tên
	Cơ quan
	Code
	Tình trạng đăng ký
	Số đăng ký

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	6/ XEM XÉT KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG.

	STT
	Tiêu chí xem xét
	Yêu cầu
	Đáp ứng
	Không

đáp ứng
	Lý do

	1
	Tiêu chuẩn đánh giá
	
	
	
	

	2
	Hệ thống đảm bảo chất lượng
	
	
	
	

	3
	Điều kiện thử nghiệm
	
	
	
	

	4
	Thời gian thực hiện
	
	
	
	

	7/ KẾT LUẬN :  

(  Đủ điều kiện đánh giá CN    ( Cần xây dựng QĐR     (  Cần tìm PTN      (  Cần đánh giá PTN    (  Chưa đủ điều kiện
Các kiến nghị khác:




      Ngày       tháng       năm 

      Người xem xét (ký và ghi rõ tên họ)



Người phê duyệt

BKD-TT01-BM01
12.06.2023               


Trang 4/ 4
           


